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   1. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (4 điểm)
Dựa vào nội dung bài tập đọc: “Bạn nhỏ trong nhà” em hãy khoanh trước ý trả lời đúng và thực hiện các câu hỏi còn lại theo yêu cầu:
                                            Bạn nhỏ trong nhà
        Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên nhà tôi có một chú chó nhỏ. Buổi sáng hôm đó, tôi nghe tiếng cào khẽ vào cửa phòng. Mở cửa ra, tôi nhìn thấy một chú chó con. Nó tuyệt xinh: lông trắng, khoang đen, đôi mắt tròn xoe và loáng ướt. Nó rúc vào chân tôi, nức lên những tiếng khe khẽ trong cổ, cái đuôi bé xíu ngoáy tít, hệt như một đứa trẻ làm nũng mẹ.
       Tôi đặt tên nó là Cúp. Tôi chưa dạy Cúp những chuyện tài giỏi như làm xiếc. Nhưng so với những con chó bình thường khác, Cúp không thua kém gì. Cúp biết chui vào gầm giường lấy trái banh, đem cho tôi chiếc khăn lau nhà, đưa hai chân trước lên mỗi khi tôi chìa tay cho nó bắt. Cúp còn rất thích nghe tôi đọc truyện. Mỗi khi tôi đọc cho Cúp nghe, nó nằm khoanh tròn trên lòng tôi. Lúc tôi đọc xong, gấp sách lại, đã thấy cu cậu ngủ khò từ lúc nào.
                                                                                          (Theo Trần Đức Tiến)
Câu 1: Trong ngày đầu tiên về nhà bạn nhỏ, chú chó trông như thế nào?
a) Lông trắng, khoang đen, đôi mắt tròn xoe và loáng ướt.
b) Lông trắng, khoang vàng, đôi mắt tròn và loáng ướt.
c) Lông trắng, khoang đen, đôi mắt đen long lanh.
Câu 2: Chú chó trong bài được bạn nhỏ đặt tên là gì?
a) Cún		b) Cúp		c) Cúc		d) Búp
Câu 3: Bạn nhỏ gặp chú chó vào buổi nào và ở đâu?
a) Buổi sáng ở trong phòng.
b) Buổi trưa ở trong phòng.
c) Buổi chiều trên đường đi học về.
Câu 4: Chú chó có sở thích gì?
a) Thích nghe nhạc
b) Thích chơi bóng
c) Thích nghe đọc sách
d) Thích nghe đọc truyện
Câu 5: Đáp án nào là những từ ngữ chỉ hoạt động
 a) rúc, cào, chui
 b) rúc, cào, chui, trắng
 c)trắng, đen, tròn xoe.
Câu 6: Câu văn: “Tôi đặt tên nó là Cúp.”  thuộc kiểu câu gì?
a) Câu kể
b) Câu hỏi
c) Câu khiến
Câu 7: Em nghĩ gì về tình cảm giữa bạn nhỏ và chú chó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 8: Đặt 1 câu nêu đặc điểm sử dụng từ chỉ đặc điểm có trong bài đọc trên.
……………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………
2. Viết đoạn văn (5 điểm)
Đề: Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Số báo danh:...............
Phòng thi: ..................

	ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ I 
       Môn Toán - Lớp 3
    Năm học  2023- 2024

	


Câu 1: Thương của 128 và 4 là
      A. 512                B. 124                         C.132	D. 32 
Câu 2:  Phép tính 236 : 3 có số dư là:   
      A. 1                  B. 2                         C. 3	D. 4
Câu 3: :    số miếng dưa hấu là:
                                            [image: ]
 A. 6 miếng dưa hấu.   B. 3  miếng dưa hấu.    C. 2 miếng dưa hấu.   D. 4 miếng dưa hấu.
Câu 4:   Con gà trống cân nặng khoảng 3....
A. m                    B. lít                              C. kg	      D. g
Câu 5  Chữ cái “ml” là viết tắt của đơn vị đo nào dưới đây?
A. Mi-li-mét           	B. Mi-li-lít            	C. lít			D. ki-lô-mét
Câu 6. Trong phép chia có dư nếu số chia là 5 thì số dư có thể là:
	A. 0; 1; 2; 3; 4
	B. 0; 1; 2; 3

	C. 1; 2; 3; 4; 5
	D. 1; 2; 3; 4


Câu 7:  Hình vẽ bên có mấy góc vuông? 
       A. 4  góc vuông                        
       B. 3 góc vuông                             
       C. 6 góc vuông                                          
       D. 5 góc vuông                                  


Câu 8: Đặt tính và thực hiện phép tính
   a)  218 x 3		              b)   892 : 4                                 c)  862 - 125 + 278               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Điền số ? 
    9dm 5mm =…… m                                           1 kg  =… ...g
Câu 10. Một cửa hàng có 6 bao gạo, mỗi bao đựng được 75kg gạo. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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